
* so với dòng máy 18V

Cắt gỗ cây bách ø50 
dưới lực ép tối ưu là 25N 
hoặc ít hơn.

Điều kiện thử nghiệmHiệu quả công việc

Pin: BL4025
trên một lần sạc đầy

lên đến 70 % *

Phụ kiện kèm theo : 

Phụ kiện

Lam (150mm)
Mã số. 1912F1-4

Loại: 80TXL
Chiều dài: 150 mm
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043)

Dây xích 6 80TXL
Mã số. 1912E8-3

Loại: 80TXL
Chiều dài: 150 mm
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043)

Túi đeo hông
Mã số. 1913K4-9

Để lưu trữ và mang 
theo dụng cụ.

Vỏ lam
Mã số. 413T67-3

Dũa xích 4mm 
Mã số. D-70948

4.0mm 

Móc treo
Mã số. 1914Y8-5

Có thể gắn và tháo 
móc treo vào móc 
khóa hoặc vật tương 
tự bằng một tay.

Nhông xích 7 80TXL
Mã số. 1911W5-9

Dòng máy cưa cành dùng pin
DUC150

18V

DUC101
18V

UC100D
12V max

Loại: 80TXL / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043")
Bước xích: 0.325" / Số lượng mắt xích: 26
100 mm (4")
111 mm
8.0 m/s (480 m/phút)
55 mL
4.8 m/s²
không gồm pin: 
350 x 90 x 215 mm 
với pin BL1016/BL1021B: 
383 x 90 x 220 mm 
với pin BL1041B: 
398 x 90 x 226 mm 
1.5kg (BL1016) -1.6 kg (BL1041B)

Loại: 80TXL / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043")
Bước xích: 0.325" / Số lượng mắt xích: 26
100 mm (4")
111 mm
8.0 m/s (480 m/phút)
55 mL 
4.6 m/s²
không gồm pin: 
357 x 90 x 232 mm 
với pin BL1815N / BL1820B: 
394 x 90 x 245 mm 
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
408 x 90 x 249 mm 
1.6kg (BL1815N) - 2.0 kg (BL1860B) 

UC100DDUC101DUC150

Xích

Chiều dài lam
Độ dài cắt tối đa
Tốc độ xích
Bình dầu
Độ rung khi cắt gỗ:
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Loại: 80TXL / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043")
Bước xích: 0.325" / Số lượng mắt xích: 32
150 mm (6")
161 mm
8.0 m/s (480 m/phút)
55 mL
4.8 m/s²
không gồm pin:
 408 x 90 x 232 mm 
với pin BL1815N / BL1820B: 
445 x 90 x 245 mm
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
459 x 90 x 249 mm
1.7kg (BL1815N) - 2.0 kg (BL1860B) 

Phụ kiện kèm theo

Lam (150mm) (1912F1-4), dây xích 6 80TXL (1912E8-3), nhông xích 7 
(1911W5-9), dũa xích 4mm (D-70948), vỏ lam (413T67-3).

Không kèm pin, sạc.UC029GZ01:

Máy Cưa Cành Dùng Pin

Hãm bằng điện

Ổn định tốc độ điện tử

Tự động tra dầu

Chống khởi động lại

Thay lưỡi dao không cần 
dụng cụ

150 mmUC029GZ01

Tốc độ xích (chế độ không tải)
Xích

Bình dầu
Độ rung (EN62841-4-1)
Độ ồn áp suất (EN62841-4-1)
Độ ồn động cơ (EN62841-4-1)
Kích thước (L x W x H)
(Kèm theo lam, xích)

Trọng lượng 
(Kèm theo lam, xích, bình dầu) 

8.0 m/s
Loại: 80TXL / Bước xích: 0.325" / Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043")
Chiều dài lam: 150 mm
55 ml
Cắt gỗ: 4.6 m/s²
81 dB(A)
89 dB(A)
419 x 95 x 237 mm (chỉ thân máy)
474 x 95 x 255 mm (BL4020/BL4025)
485 x 95 x 257 mm (BL4040)
2.1 kg (BL4020) - 2.4 kg (BL4040)

Hãm bằng điện

Tự động tra dầu

150 mm UC029G
Máy Cưa Cành Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Tự động tra dầu

Cắt cành, cắt gỗ mạnh mẽ và ổn định

50 phút

45 phút

DC40RA

85 phút

67 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4040 4.0Ah

45 phút 67 phút*1 BL4040F 4.0Ah

*1 BL4050F 5.0Ah

*1 BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất
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Nắp bình dầu

Cửa sổ hiện 
mức dầu

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Thay đổi và điều chỉnh độ căng của xích 
không cần dụng cụ

Tự động tra dầu

Giảm thiểu khả năng xích cưa bị kẹt 
do quên cung cấp dầu xích.

Khả năng chống nước cao 
cho phép sử dụng ngay cả 
khi dụng cụ bị ướt nước.

Nắp bảo vệ có thể thu vào
Che phía trên của thanh dẫn hướng và 
mở rộng dần khi xích cưa cắt sâu hơn 
vào cành.

• Chỉ cần nới lỏng và siết chặt lại cần gạt để tự động 
điều chỉnh độ căng của xích.

• Cần gạt lớn dễ vận hành này được thiết kế để kéo lên 
và xoay dễ dàng.

Thanh bảo vệ tay

Tay cầm mềm

Cần gạt khóa có thể 
điều chỉnh từ cả 2 bên

Khối lượng công việc

Pin: BL4025

415 lần cắt

Cắt gỗ cây bách ø50 dưới lực ép tối ưu là 25N 
hoặc ít hơn.

Điều kiện thử nghiệm

Sự kết hợp tuyệt vời giữa công suất cao và thiết kế gọn nhẹ
Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ và ổn định

Được trang bị 
động cơ BL mạnh mẽ

Chiều dài lam150 mm

Móc có thể gắn/
tháo nhanh
Có thể gắn và tháo móc treo vào 
móc khóa hoặc vật tương tự 
bằng một tay.

Phụ kiện bán riêng

Mã số. 1914Y8-5


